BOQ NONG NGHIEP VA MOI TRUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phic

S6: 5252 /QP-BNNMT Ha Néi, ngay 12 thang 12 nam 2025

QUYET PINH

Veé viéc cong bd thii tuc hanh chinh ndi b sira d6i, b sung linh vue thu y, thiy
san thugc pham vi chirc nang quan ly cia B¢ Nong nghi€p va Moi truong

BOQ TRUONG BO NONG NGHIEP VA MOI TRUONG

Can cir Nghi dinh s6 35/2025/NP-CP ngay 25/02/2025 ciia Chinh phii quy
dinh chitc nang, nhiém vu quyén han va co cdu t6 chike ciia B6 Nong nghiép va Méi
truong;

Can cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh phii vé kiém
sodt thii tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 ciia Chinh phii
vé viéc svra doi, b sung mot 6 diéu ciia cdc Nghi dinh lién quan dén kiém sodt thi tuc
hanh chinh va Nghi dinh sé 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 ciia Chinh phii sita doi,
bo sung mot s6 diéu cuia cdc Nghi dinh lién quan dén kiém sodt thii tuc hanh chinh;

Can cir Théng tw s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 ciia Van phong
Chinh phii hwéng dan vé nghiép vu kiém sodt thii tuc hanh chinh;

Theo dé nghi ciia Cuc truéng Thiy san va Kiém ngu, Cuc truong Cuc Chdn
nuoi va Thu y.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 01 thi tuc hanh chinh noi bd dugc
stra doi, bo sung linh vyc tha y, thiy san thudc pham vi chirc nang quan 1y cua Bo
Nong nghi¢p va Méi truong (Phu luc kem theo).

Thi tuc hanh chinh cong bb tai Quyét dinh nay duoc quy dinh tai Nghi dinh
s6 131/2025/ND-CP ngay 12/6/2025 ctia Chinh phii Quy dinh phan dinh thim quyén
ctia chinh quyén dia phuong 02 cép trong linh vuc quan 1y nha nudc ciia Bo Nong
nghiép va Moi truong.

Picu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.
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Thay thé noi dung cong b tai s6 tht tu 1,A muc 2 Phan I Phy luc II ban hanh
kém theo Quyét dinh s6 2303/QD-BNNMT ngay 23/6/2025 ctia Bo truong Bo Nong
nghiép va Moi trudng vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh linh vye Chan nudi va Tha
y thudc pham vi chtrc nang quan ly ciia B6 Nong nghi¢p va Moi truong.

Piéu 3. Chanh Vin phong B0, Vu truong Vu Phap ché, Cuc truéng Cuc Thuy
san va Kiém ngu, Cuc truéng Cuc Chin nudi va Thi y, Thi trudng cc co quan, don
vi ¢0 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nély././‘[/ =

Noi nhdn:

- Nhu Diéu 3;

- B6 trudng Tran Pic Thing (dé bao co);

- B, co quan ngang B0, co quan thudéc Chinh phu;
- UBND cac tinh, thanh phé tryc thudc Trung wong;
- S NN&MT cac tinh, thanh phé truc thudc TW;
- Cuc Kiém soat TTHC, Vian phong Chinh phu;

- B6 Nong nghiép va Moi truong: cac Thir trudng;
cac Vy, Vian phong B9, Céng thong tin dién tu Bo;
- Bao Nong nghiép va Méi truong;

- Lién doan thuong mai va Cong nghi€p Viét Nam;
- Luu: VT, TSKN, CNTY, VPB (KSTTHC).

Phung Pirc Tién
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Phu luc
THU TUC HANH CHINH NOI BO PUQC SUA POI, BO SUNG LINH VUC
THU Y, THUY SAN
(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé /OD-BNNMT ngay thang nam 2025
cua B¢ truong Bo Nong nghiép va Moi truong)

PHAN L. DANH MUC THU TUC HANH CHINH NQI BQ PUQC SUA DOl
BO SUNG LINH VUC THU Y, THUY SAN THUQC PHAM VI CHUC NANG

QUAN LY CUA BQ NONG NGHIEP VA MOI TRUONG

STT

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc
hanh chinh néi
bo dwgc sira
ddi, b6 sung
(tén cii)

Tén thi tuc
hanh chinh
ndi bo sira doi,
b6 sung (tén
moi)

Tén VBQPPL

quy dinh noi

dung sira doi,

bo sung, thay
thé

Linh
vue

Co quan
thue hién

Thu t

uc hanh chinh cép tinh

5.000102

Quyét dinh viéc
hd tro kinh phi,
vat tu va ngudn
luc phong,
chdng dich bénh
dong vat trén
can vuot qua
kha nang cua
dia phuong

Quyét dinh viéc
hd tro kinh phi,
vat tu va ngudn
luc phong,
chdng dich
bénh dong wvat
vugt qua kha
nang cua dia
phuong

Khoan 4 Piéu 7
Nghi dinh s6
131/2025/Nb-
CP ngay 12
thaing 6 nam
2025

Thu vy,
Thuy
san

Uy  ban
nhan dan

cap tinh

chong dich bénh ddng vit vurot qua kha ning ciia dia phuong.

PHAN I1. NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH NOI BQ
PUQC SUA POI, BO SUNG LINH VUC THU Y, THUY SAN THUQC PHAM
VI CHU'C NANG QUAN LY CUA BQ NONG NGHIEP VA MOI TRUONG

THU TUC HANH CHINH NOI BO CAP TINH

1. Thii tuc Quyét dinh viéc hd tro kinh phi, vit tu va ngudn lwc phong,

Trinh ty thuc hién:

- Budc 1: Chu tich Uy ban nhan dan cap x4 trinh Uy ban nhan dan cép tinh

viéc hd tro kinh phi, vat tu va ngué)n luc phong, chéng dich bénh dong vat.
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- Buéc 2: Chu tich Uy ban nhan dan cip tinh quyét dinh viéc hd tro kinh phi,
vat tu va nguén luc phong, chéng dich bénh dong vat vuot qua kha nang cua dia
phuong

Cach thire thuce hién: Khong quy dinh.

Thanh phin, sd lwong ho so: Khong quy dinh.

Thoi han gidi quyét: Khong quy dinh.

Poi twong thue hién thii tuc hanh chinh: Chu tich Uy ban nhan dan cap xa.
Co quan gidi quyét thi tuc hanh chinh: Uy ban nhan dan cap tinh.

- Ngudi ¢6 tham quyén quyét dinh: Chu tich Uy ban nhan dan cép tinh.

Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh hd tro kinh phi, vat tu
va nguodn luc phong, chong dich bénh dong vat.

Phi, 18 phi (néu c¢6): Khéng quy dinh.

Tén miu don, miu to khai: Khong quy dinh.

Yéu ciu, diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh: Khéng quy dinh.
Can cir phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Luat s6 79/2015/QH13 ngay 19/6/2015 caa Qubc hoi vé Thu y;

- Nghi dinh s6 131/2025/ND-CP ngay 12/6/2025 cua Chinh phii Quy dinh
phan dinh thim quyén cta chinh quyén dia phuong 02 cép trong linh vuc quan 1y
nha nudc cia BO Nong nghiép va Moi truong.



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-09T07:13:01+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Trần Đình Luân<tdluan@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-10T14:54:06+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Phạm Kim Đăng<pkdang@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-11T13:57:13+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Lê Văn Thành<lvthanh@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-12T14:21:47+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Phùng Đức Tiến<pdtien@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-12T14:29:24+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-12T14:29:24+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-12T14:29:25+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-12T14:29:47+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




